
Từ Đến

I

Giáp ranh Phường Phước Bình 

hướng về ngã ba Phước Quả

Hết ranh đất nhà ông Ngô Xuân 

(quán cà phê Quê Hương)
                1,50 

Hết ranh đất nhà ông Ngô Xuân 

(quán cà phê Quê Hương) hướng 

về ngã ba Phước Quả

Hết ranh trường THCS (chợ tạm 

xã Phước Tín) hướng Bù Đăng
                1,50 

Hết ranh trường THCS (chợ tạm 

xã Phước Tín) hướng Bù Đăng
Giáp ranh xã Phước Tân                 1,50 

Ngã ba Phước Quả

Ngã 3 ranh thôn Phước Quả với 

Phước Lộc (Ngã 3 nhà ông 

Hoàng Thanh Đức)

                1,50 

Ngã 3 ranh thôn Phước Quả với 

Phước Lộc (Ngã 3 nhà ông 

Hoàng Thanh Đức)

Ngã ba đập Phước Tín về Phước 

Long (Ngã 3 Phước Lộc)
                1,40 

Ngã ba đập Phước Tín về Phước 

Long (Ngã 3 Phước Lộc)
Lòng Hồ Thác Mơ                 1,50 

3
Đường Yên Thế (Đường đi Thác 

Mơ)

Ngã ba đập Phước Tín về Phước 

Long (Ngã 3 Phước Lộc)
Giáp ranh phường Thác Mơ                 1,60 

4
Các tuyến đường bê tông, giao 

thông nông thôn từ 3,5m trở lên
                1,30 

5 Các tuyến đường còn lại                 1,20 

II

Giáp ranh phường Sơn Giang 
Hết ranh đất trường tiểu học 

Long Giang
                1,20 

Hết ranh đất trường tiểu học 

Long Giang

Hết ranh Trung tâm Văn hóa-Thể 

thao của xã Long Giang
                1,20 

Hết ranh Trung tâm Văn hóa-Thể 

thao của xã Long Giang

Giáp đường Lý Tự Trọng, thôn 

An Lương (Giáp ranh phường 

Long Thủy)  

                1,20 

2
Đường Điện Biên Phủ (đường 

Trung tâm xã Phước Tín)

Toàn tuyến

Toàn tuyến

1
Đường Tôn Đức Thắng (Đường 

trung tâm xã Long Giang)

XÃ LONG GIANG

1 Đường Thống Nhất (ĐT 759)

3. THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

XÃ PHƯỚC TÍN



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Giáp ranh Trung tâm hành chính 

thị xã Phước Long  
Hết ranh trường tiểu học thôn 7                 1,30 

Hết ranh trường tiểu học thôn 7
Giáp đường Lý Tự Trọng (thôn 

An Lương)
                1,30 

3
Đường Lý Tự Trọng (thôn An 

Lương)
Giáp ranh phường Long Thủy

Cầu Kinh tế thôn An Lương 

+700m
                1,30 

4
Đường Nguyễn Trãi (đường Nhơn 

Hòa 2)
Giáp ranh phường Sơn Giang Hội trường thôn Nhơn Hòa 2                 1,30 

Giáp ranh phường Sơn Giang Giáp ranh nghĩa địa thôn Bù Xiết                 1,10 

Ngã 3 ranh đất nhà ông Lê Minh 

Hoàng
Ngã tư thôn Nhơn Hòa 1                 1,00 

6
Các tuyến đường bê tông, giao 

thông nông thôn từ 3,5m trở lên
                1,30 

7 Các tuyến đường còn lại                 1,50 

III

Giáp đường Lê Quý Đôn Giáp đường Lê Văn Duyệt                 1,40 

Ngã ba giao đường Lê Văn Duyệt 
Ngã tư giao đường Trần Quang 

Khải
                1,20 

Ngã tư giao đường Trần Quang 

Khải

Trụ sở UBND phường Long 

Thủy
                1,20 

Ngã ba Tư  Hiền Đường Đinh Tiên Hoàng                 1,35 

Ngã ba giáp Đinh Tiên Hoàng Tượng đài Chiến thắng                 1,20 

3
Đường 6/1 (ĐT 741 cũ) (Phía bên 

phường Long Thủy)
Tượng đài chiến thắng Cầu Đak Lung                 1,10 

4
Đường Nguyễn Tất Thành (ĐT 

741)
Ngã ba Trần Hưng Đạo Cầu Suối Dung                 1,30 

Tượng đài chiến thắng Giáp đường Lê Văn Duyệt                 1,20 

Giao đường Lê Văn Duyệt Giao đường Lê Hồng Phong                 1,20 

6 Đường Lê Văn A                 1,20 

Ngã ba đường 6/1 Ngã 4 giáp đường Lê Văn Duyệt                 1,20 

Ngã tư giáp đường Lê Văn Duyệt Ngã ba đường Hồ Long Thủy                 1,30 

Tượng đài chiến thắng Ngã ba giáp đường Sư Vạn Hạnh                 1,30 

Ngã ba giáp đường Sư Vạn Hạnh Hết tuyến                 1,20 

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

7 Đường Trần Quang Khải

8 Đường Cách mạng tháng 8

1 Đường Đinh Tiên Hoàng

2 Đường 6/1 (ĐT 741 cũ)

5 Đường Nguyễn Huệ

PHƯỜNG LONG THỦY

2
Đường Võ Văn Kiệt (Thôn 7) 

(Đường vào tập đoàn 7)

5 Đường Hà Huy Tập (thôn Bù Xiết)



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

9 Đường Hai Bà Trưng                 1,10 

10 Đường Tự Do                 1,20 

Giao đường Nguyễn Tất Thành Giao với đường Lê Văn A                 1,20 

Ngã Tư giao với đường Lê Văn A Cuối tuyến (Khu 4)                 1,20 

Ngã tư giáp đường 6/1 Hết ranh Nhà Văn hóa thiếu nhi                 1,30 

Giáp ranh Nhà Văn hóa thiếu nhi Ngã ba giáp đường Lý Thái Tổ                 1,40 

Ngã tư giáp đường Trần Quang 

Khải
Ngã tư giáp đường Lý Thái Tổ                 1,20 

Giao lộ đường Lê Văn Duyệt Giao lộ đường Trần Quang Khải                 1,20 

14 Đường Sư Vạn Hạnh                 1,20 

15 Đường Lý Thái Tổ                 1,20 

Giao đường Đinh Tiên Hoàng Giao đường Lý Thái Tổ                 1,25 

Giao đường Lý Thái Tổ Hết tuyến                 1,40 

17 Đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn 1) Giao đường Đinh Tiên Hoàng Giao đường Trần Quốc Toản                 1,20 

18 Đường Hàm Nghi                 1,20 

19
Đường nội bộ khu dân cư y tế khu 

5
                1,20 

20 Đường đi Đak Son Giao đường Cách mạng tháng 8 Hết tuyến đường nhựa                 1,40 

21 Đường Nguyễn Văn Cừ                 1,20 

22 Đường Trần Phú                 1,30 

23 Đường Lê Hồng Phong                 1,40 

24 Đường Thanh Niên                 1,50 

25
Đường Lý Tự Trọng (đường An 

Lương)

Ngã 3 giáp Lý Thái Tổ và Lê 

Hồng Phong
Cầu An Lương                 1,50 

26 Đường Phan Bội Châu  
Ngã 3 giáp đường 6/1 và Nguyễn 

Tất Thành 
Hết tuyến đường nhựa                 1,30 

27 Đường Kim Đồng Ngã 3 giáp đường Hồ Long Thuỷ  Ngã 3 (nhà ông Bùi Tín)                 1,30 

28 Đường Bà Triệu                 1,20 

29 Đường Cao Bá Quát                 1,20 

30 Đường Phan Đình Giót                 1,20 

31 Đường Hoàng Diệu                 1,40 

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến 

Toàn tuyến 

Toàn tuyến

Toàn tuyến

16 Đường Lê Văn Duyệt

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

11 Đường Trần Hưng Đạo

12 Đường Hồ Long Thủy

13 Đường Trần Quốc Toản

Toàn tuyến



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Ngã ba giáp đường Hồ Long 

Thủy

Hết tuyến đường nhựa (Giáp ranh 

bến xe)
                1,40 

Ngã 3 Nhà ông Hoàng Công 

Trường

Hết tuyến đường nhựa (Nhà ông 

Tuyến, ông Toàn) 
                1,40 

33
Đường nối Trần Quang Khải và 

Nguyễn Văn Trỗi

Ngã 3 giáp đường Trần Quang 

Khải

Ngã 3 giáp đường Nguyễn Văn 

Trỗi
                1,20 

34

Đường hẻm Lê Văn Duyệt (Cách 

ngã 3 Lý Thái Tổ và Lê Văn Duyệt 

50m)

Ngã 3 giáp đường Lê Văn Duyệt Hết tuyến                 1,20 

35 Đường vào sân vận động Ngã 3 giáp đường Lê Văn Duyệt Hết tuyến                 1,30 

36

Đường hẻm Hồ Long Thủy (Cách 

ngã 3 Hồ Long Thủy và Trần 

Quang Khải 140m)

Ngã 3 giáp đường Hồ Long Thủy Hết tuyến                 1,40 

37
Đường hẻm ra đường Trần Hưng 

Đạo và đường Tự Do
                1,20 

IV

Giáp đường Nguyễn Tất Thành Giáp đường Lê Quý Đôn                 1,20 

Giáp đường Lê Quý Đôn Giáp đường Lê Văn Duyệt                 1,00 

2 Đường Lê Quý Đôn Giáp đường 6/1 Giáp đường Trần Hưng Đạo                 1,10 

3 Đường nội ô chợ Phước Long Giáp đường Đinh Tiên Hoàng Giáp đường 6 tháng 1                 1,10 

Ngã ba Tư  Hiền Đường Đinh Tiên Hoàng                 1,20 

Ngã ba giáp Đinh Tiên Hoàng Tượng đài Chiến thắng                 1,10 

5
Đường 6/1 (ĐT 741 cũ) (Phía bên 

phường Thác Mơ)
Tượng đài chiến thắng Cầu Đak Lung                 1,10 

Cầu Suối Dung Ngã ba đường Trần Hưng Đạo                 1,20 

Giáp đường Trần Hưng Đạo Tượng Đức Mẹ                 1,30 

Tượng Đức Mẹ Cầu Thác Mẹ                 1,23 

Cầu Thác Mẹ Giáp ranh xã Phú Nghĩa                 1,10 

7 Đường Trần Hưng Đạo Giao đường Nguyễn Tất Thành Giao với đường Lê Văn A                 1,10 

8 Đường Ngô Quyền Giáp đường Nguyễn Tất Thành Giáp đường Lê Quý Đôn                 1,10 

9 Đường Nguyễn Chí Thanh Giáp đường Đinh Tiên Hoàng Giáp đường Trần Hưng Đạo                 1,20 

Giáp đường Trần Hưng Đạo Hết ranh nhà trẻ Tuổi Thơ                 1,25 

Hết ranh nhà trẻ Tuổi Thơ Giáp đường Đinh Công Trứ                 1,45 
10 Đường Lê Quý Đôn (nối dài)

1 Đường Đinh Tiên Hoàng

4 Đường 6/1 (ĐT 741 cũ)

6
Đường Nguyễn Tất Thành (ĐT 

741)

32 Đường Nhà thiếu nhi đi vào

Toàn tuyến

PHƯỜNG THÁC MƠ



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Giáp đường Nguyễn Tất Thành Giáp đường Lê Quý Đôn                 1,10 

Giáp đường Lê Quý Đôn Hết tuyến nhựa                 1,30 

12
Đường Yên Thế (Đường đi Phước 

Tín)
Tượng Đức Mẹ Giáp ranh xã Phước Tín                 1,00 

13 Đường đi Hòa Tiến Giáp đường Nguyễn Tất Thành Đập tràn Thủy điện Thác Mơ                 1,10 

14
Đường đi vào Hội trường Khu phố 

4
Giáp đường Nguyễn Chí Thanh Giáp đường Trần Hưng Đạo                 1,10 

V

Cầu Suối Dung
Ngã ba giao đường Tôn Đức 

Thắng
                1,20 

Ngã ba giao đường Tôn Đức 

Thắng
Giáp ranh phường Long Phước                 1,20 

2

Đường Độc Lập (đường Vòng Sân 

Bay)(Phần đất thuộc Phường Sơn 

Giang)

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Hết tuyến                 1,20 

3
Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Hết ranh QH khu tái định cư                 1,30 

4 Giáp ranh QH khu tái định cư Giáp ranh xã Long Giang                 1,30 

5
Đường Lê Trọng Tấn  (đường Đắk 

Ton)(Phía phường Sơn Giang)
Ngã ba giao đường Độc Lập Ngã ba giao đường Vành Đai 2                 1,30 

Giáp ranh phường Thác Mơ (Cầu 

số 1)
Cầu số 2                 1,20 

Cầu số 2 Cầu số 3                 1,20 

Cầu số 3 
Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
                1,40 

7
Đường Bà Rá (Đường vòng quanh 

Núi Bà Rá)
                1,00 

8
Đường Tôn Đức Thắng (Đường 

Nhơn Hòa 1)

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Giáp ranh xã Long Giang                 1,20 

9
Đường Nguyễn Trãi (Đường Nhơn 

Hòa 2)

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Giáp ranh xã Long Giang                 1,20 

Ngã ba giao đường Độc Lập
Ngã ba giao đường Sản Xuất 

(giáp đất ông Bùi Quốc Cường)
                1,50 

Ngã ba giao đường Sản Xuất 

(giáp đất ông Bùi Quốc Cường)
Ngã ba giao đường Vành Đai 2                 1,50 

Đường Võ Văn Kiệt (Tập Đoàn 

7)(phần đất thuộc phường Sơn 

Giang)

6
Đường Lê Hồng Phong (đường 

Sơn Long cũ)

Toàn tuyến thuộc phường Sơn Giang 

10
Đường Hoàng Văn Thái (đường 

Sơn Thành)

11
Đường Đinh Công Trứ (Tư Hiền 2 

cũ)

1
Đường Nguyễn Tất Thành (ĐT 

741)

PHƯỜNG SƠN GIANG



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Ngã ba đường nhựa                 1,20 

Ngã ba đường nhựa Hết 02 nhánh đường nhựa                 1,20 

12
Đường Hà Huy Tập (Đường Bù 

Xiết)

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Giáp ranh xã Long Giang                 1,20 

13 Đường Mội Nước
Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành

Ngã ba giao đường Lê Hồng 

Phong
                1,20 

14 Đường Vành Đai 2                 1,40 

15
Đường Cầu ông Năm Trưởng nối 

dài

Ngã ba giao đường Lê Hồng 

Phong (Cầu Số 3)

Hết ranh đất nhà ông Nguyễn 

Văn Định
                1,20 

VI

Giáp ranh phường Sơn Giang 

Ngã ba Nguyễn Tất Thành - 

đường 3/2 (ngã ba cơ khí chế 

biến cao su)

                1,20 

Giáp đường Thống Nhất (vòng 

xoay)

Ngã ba vòng xoay + 200m về 

hướng Bù Nho
                1,30 

Ngã ba vòng xoay + 200m về 

hướng Bù Nho

Ngã ba Nguyễn Thái Học (nông 

trường 4)
                1,30 

Ngã ba Nguyễn Tất Thành - 

Nguyễn Thái Học

Hết ranh nhà ông Bùi Văn Ngọc, 

Khu phố Phước Trung
                1,30 

Hết ranh nhà ông Bùi Văn Ngọc, 

Khu phố Phước Trung

Giáp ranh xã Bình Tân (H.Phú 

Riềng)
                1,30 

2 Đường Thống Nhất (ĐT 759)

Ngã ba Nguyễn Tất Thành - 

đường 3/2 (ngã ba cơ khí chế 

biến cao su)

Ngã ba giao Nguyễn Tất Thành 

(vòng xoay)
                1,20 

Ngã ba Nguyễn Tất Thành - 

đường 3/2

Hết ranh QH Trung tâm TM 

Phước Bình
                1,00 

Hết ranh QH Trung tâm TM 

Phước Bình
Cổng trường Mẫu Giáo Sao Mai                 1,00 

Cổng trường Mẫu Giáo Sao Mai
Giáp ranh xã Bình Sơn (Phú 

Riềng)
                1,20 

4

Đường Độc Lập (đường Vòng Sân 

Bay)(Phần đất thuộc Phường Long 

Phước)

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Hết tuyến                 1,20 

5
Đường vào nghĩa trang nhân dân 

Phước Bình
Giáp đường Nguyễn Tất Thành Cổng nghĩa trang                 1,00 

3 Đường 3/2 (ĐT759)

11
Đường Nguyễn Thị Định (đường 

cây khế bà Định)

Toàn tuyến

1
Đường Nguyễn Tất Thành (ĐT 

741)

PHƯỜNG LONG PHƯỚC



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

6
Đường Nội Ô Trung tâm TM 

Phước Bình
                1,00 

7
Đường số 12 - Khu 6 ( Sau lưng 

trung tâm thương mại Phước Bình)
                1,00 

8 Đường Đặng Văn Ngữ Giáp đường Nguyễn Tất Thành Giáp đường Độc Lập                 1,18 

9 Đường Lê Văn Sỹ Giáp đường Nguyễn Tất Thành Giáp đường Độc Lập                 1,18 

10 Đường Phạm Hùng Giáp đường Mai Chí Thọ Giáp đường Độc Lâp                 1,18 

11 Đường Đoàn Đức Thái Giáp đường Nguyễn Hữu Thọ Giáp đường Nơ Trang Long                 1,20 

12 Đường Điểu Ong Đường Nguyễn Tất Thành Đường Độc Lập                 1,18 

13 Đường Phạm Văn Đồng Đường Nguyễn Hữu Thọ Đường Độc Lập                 1,18 

14 Đường Nguyễn Văn Linh Đường Lý Thường Kiệt Đường Nguyễn Tất Thành                 1,18 

15 Đường Nguyễn Công Hoan Đường Độc Lập Đường Lê Anh Xuân                 1,20 

16 Đường Nguyễn Tri Phương Đường Mai Chí Thọ Đường Lý Thường Kiệt                 1,20 

17 Đường Trường Chinh Đường Nguyễn Tất Thành Đường Độc Lập                 1,38 

18 Đường Lê Duẩn Đường Lý Thường Kiệt Đường Nguyễn Tất Thành                 1,20 

19 Đường Lê Anh Xuân Đường Nguyễn Công Hoan Đường Độc Lập                 1,20 

20 Đường Võ Nguyên Giáp Đường Nguyễn Hữu Thọ Đường Độc Lập                 1,20 

21 Đường Bế Văn Đàn Đường Bùi Văn Dù Đường Độc Lập                 1,20 

22 Đường Lê Văn Tám Đường Bùi Văn Dù Đường Độc Lập                 1,00 

23 Đường Võ Văn Kiệt Đường Nguyễn Tất Thành
Hết ranh QH Trung tâm hành 

chính và ĐTM
                1,00 

24 Đường Phan Đình Giót Đường Bùi Văn Dù Đường Độc Lập                 1,18 

25 Đường Mai Chí Thọ Đường Phạm Hùng Đường Võ Văn Kiệt                 1,20 

26 Đường Nguyễn Trãi Đường Nguyễn Tri Phương Đường Nguyễn Trãi                 1,00 

27 Đường Nguyễn Hữu Thọ Đường Phạm Hùng Đường Võ Văn Kiệt                 1,20 

28 Đường Phùng Khắc Khoan
Giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - 

Lý Thường Kiệt

Giao lộ đường Lê Duẩn - Lý 

Thường Kiệt
                1,10 

29 Đường Hà Huy Tập Đường Đoàn Đức Thái Hết tuyến                 1,00 

30 Đường Lý Thường Kiệt
Giao lộ Lê Duẩn - Lý Thường 

Kiệt

Giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - 

Lý Thường Kiệt
                1,20 

31 Đường Tô Hiệu Đường Võ Nguyên Giáp Đường Võ Văn Kiệt                 1,20 

32 Đường Nguyễn Duy Trinh Đường Võ Nguyên Giáp Đường Võ Văn Kiệt                 1,20 

33 Đường Trần Văn Trà Đường Phạm Hùng Đường Võ Văn Kiệt                 1,20 

Toàn tuyến

Toàn tuyến



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

34 Đường Nơ Trang Long Đường Phạm Hùng Đường Đoàn Đức Thái                 1,20 

35 Đường Trần Xuân Soạn Đường Võ Nguyên Giáp Đường Võ Văn Kiệt                 1,20 

36 Đường Kha Vạn Cân Đường Võ Nguyên Giáp Đường Võ Văn Kiệt                 1,00 

37 Đường Huỳnh Thúc Kháng Đường Phạm Hùng Đường Nguyễn Văn Linh                 1,20 

38 Đường Phan Chu Trinh Đường Lê Duẩn Đường Võ Văn Kiệt                 1,12 

39 Đường Trần Đại Nghĩa Đường Điểu Ong Đường Võ Nguyên Giáp                 1,20 

40 Đường Tôn Thất Tùng Đường Đặng Văn Ngữ Đường Lê Văn Sỹ                 1,20 

41 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường Đặng Văn Ngữ Đường Võ Nguyên Giáp                 1,38 

42 Đường Tố Hữu Phạm Hùng Đường Độc Lập                 1,20 

43 Đường Tô Ngọc Vân Đường Lê Anh Xuân Hết tuyến                 1,20 

44 Đường Bùi Văn Dù Đường Võ Nguyên Giáp Đường Độc Lập                 1,12 

45 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Đường Trường Chinh Đường Võ Nguyên Giáp                 1,20 

46 Đường Hoài Thanh Đường Lê Anh Xuân Hết tuyến                 1,20 

47 Đường Tôn Thất Tùng Đường Đặng Văn Ngữ Đường Lê Văn Sỹ                 1,00 

48 Đường Đường NB1                 1,20 

49 Đường Đường NB2                 1,20 

50 Đường Lê Thị Hồng Gấm Đường Nguyễn Tri Phương Đường Lê Thị Hồng Gấm                 1,20 

Ngã ba Nguyễn Thái Học - 

Nguyễn Tất Thành
Giáp ranh nhà bà Ngô Thị Mỏng                 1,00 

Giáp ranh nhà bà Ngô Thị Mỏng
Giáp ranh xã Bình Tân (H.Phú 

Riềng)
                1,00 

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Hết ranh QH khu tái định cư                 1,00 

Hết ranh QH khu tái định cư Giáp ranh xã Long Giang                 1,00 

54 Đường Nội Ô khu 6-7-8                 1,20 

55 Đường Nội Ô khu 9                 1,20 

VII

Giáp đường Thống Nhất (vòng 

xoay)

Ngã ba vòng xoay + 200m về 

hướng Bù Nho
                1,30 

Ngã ba vòng xoay + 200m về 

hướng Bù Nho

Ngã ba đường Nguyễn Thái Học 

(nông trường 4)
                1,30 

Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành 

- Nguyễn Thái Học

Hết ranh nhà ông Bùi Văn Ngọc, 

Khu phố Phước Trung
                1,30 

1 Nguyễn Tất Thành (ĐT 741)

51
Đường Nguyễn Thái Học (Đường 

đi Suối Minh)

53

 Đường Võ Văn Kiệt (Tập Đoàn 7, 

phần đất thuộc phường Long 

Phước)

Toàn tuyến

Toàn tuyến

PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

Toàn tuyến 

Toàn tuyến 



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Hết ranh nhà ông Bùi Văn Ngọc, 

Khu phố Phước Trung

Giáp ranh xã Bình Tân (H.Phú 

Riềng)
                1,30 

Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành 

- đường 3/2 (ngã ba cơ khí chế 

biến cao su)

Ngã ba giao đườngNguyễn Tất 

Thành (vòng xoay)
                1,30 

Giáp đường Nguyễn Tất Thành 

(vòng xoay)

Ngã ba đường Xóm Chùa (Thích 

Quảng Đức)
                1,30 

Ngã ba đường Xóm Chùa (Thích 

Quảng Đức)

Hết ranh UBND phường Phước 

Bình
                1,30 

Hết ranh UBND phường Phước 

Bình
Hết ranh xưởng điều Sơn Tùng                 1,30 

Hết ranh xưởng điều Sơn Tùng Đường Vành Đai 2                 1,30 

Đường Vành Đai 2 Đường Xóm Huế                 1,30 

Đường Xóm Huế Giáp ranh xã Phước Tín                 1,30 

3

Độc Lập (đường Vòng Sân 

Bay)(Phần đất thuộc Phường 

Phước Bình)

Ngã ba giao đường Nguyễn Tất 

Thành
Hết tuyến                 1,30 

4
Đường Xóm Chùa (Thích Quảng 

Đức)
                1,10 

5
Đường Nội bộ khu văn hóa - 

TDTT Phước Bình
                1,10 

Ngã 3 giáp đường Độc Lập
Ngã ba nhà ông Nguyễn Mạnh 

Hiền
                1,30 

                1,30 

7 Hoàng Văn Thụ (Đường Suối Tân) Giáp đường Thống Nhất Ngã ba nhà ông Trần Văn Hưng                 1,40 

Ngã ba nhà ông Trần Văn Hưng Ngã ba nhà ông Cao Văn Thục                 1,40 

Ngã ba nhà ông Cao Văn Thục Hết tuyến                 1,40 

Giáp đường Thống Nhất Giáp đường Thống Nhất + 350m                 1,30 

Giáp đường Thống Nhất + 350m Hết tuyến                 1,30 

Giáp đường Thống Nhất Giáp đường Thống Nhất + 350m                 1,30 

Giáp đường Thống Nhất + 350m Hết tuyến                 1,30 

9 Đường Xóm Huế

10 Lam Sơn (Đường vào núi Bà Rá)

Toàn tuyến

6

Lê Trọng Tấn (Đường đi Đăk Ton 

khu phố Phước An)(phía phường 

Phước Bình) Đoạn còn lại

8 Hoàng Văn Thụ (Đường Suối Tân)

1 Nguyễn Tất Thành (ĐT 741)

2 Thống Nhất (ĐT 759)

Toàn tuyến



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường
 Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Giáp đường Thống Nhất Giáp đường Thống Nhất + 350m                 1,30 

Giáp đường Thống Nhất + 350m Giáp đường Thống Nhất + 900m                 1,30 

12 Vành Đai 2                 1,20 Toàn tuyến

11
Thành Thái (Đường Đập Đăk Tol - 

Khu Phước Vĩnh)


